
1 Trần Thanh Giáo 28/12/1978 Trưởng thôn 1, xã Đức Phú

2 K’ Gum 16/01/1973 Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn 5, xã Đức Phú

3 Nguyễn Hải Hà 15/5/1981 Văn phòng-Tuyên giáo-Dân vận, xã Đức Phú

4 Nguyễn Thị Hạnh 19/5/1968 Chi hội trưởng Phụ nữ thôn 4, xã Đức Phú

5 Ngô Thanh Hoàng 15/10/1968 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, xã Đức Phú

6 Nguyễn Văn Hoàng 02/9/1967
Phó Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, xã 

Đức Phú

7 Nguyễn Hải Lâm 01/01/1979 Trưởng thôn 2, xã Đức Phú

8 Lê Văn Lập 09/9/1969 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 5, xã Đức Phú

9 Nguyễn Văn Lộc 21/02/1984 Phó Chủ tịch Hội nông dân, xã Đức Phú

10 Đặng Văn Nhân 09/4/1970 Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Thôn 3, xã Đức Phú

11 Tạ Thị Thảo 29/12/1980 Phó Chủ tịch UBMTTQVN, xã Đức Phú

12 Trần Thanh Bình 28/02/1985 Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Nghị Đức 

13 Phan Xuân Dung 01/10/1962 Chủ tịch Hội Khuyến học, xã Nghị Đức 

14 Nguyễn Anh Dũng 08/3/1958 Bí thư Chi bộ thôn 5, xã Nghị Đức 

15 Nguyễn Cao Duy 23/3/1993 Phó Chủ tịch HĐND, xã Nghị Đức 

16 Nguyễn Đình Hồng 25/8/1959 Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Nghị Đức 

17 Hồ Thị Mai Huệ 22/8/1962 Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Nghị Đức 

18 Trần Long 27/7/1956 Trưởng thôn 7, xã Nghị Đức 

19 Trương Thị Niềm 20/9/1975 Chi hội trưởng Phụ nữ thôn 3, xã Nghị Đức 

20 Võ Thiểu 18/10/1990 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 6, xã Nghị Đức 

(Kèm theo Thông báo số 437-TB/TCT, ngày 20/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận)

Ủy ban nhân dân xã Đức Phú: 11 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Nghị Đức: 10 đ/c

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

Ghi chúNữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác
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Ghi chúNữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

21 Nguyễn Thị Hồng Trang 23/10/1989 Mặt trận thôn 7, xã Nghị Đức

22 Bùi Thị Ngọc Bích 20/01/1992 Chi đoàn Thanh niên thôn 4, xã Măng Tố

23 Phạm Văn Đình 25/8/1958 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 7, xã Măng Tố

24 Nguyễn Thế Dũng 18/6/1976 Trưởng thôn 5, xã Măng Tố

25 Lê Thị Hữu 26/11/1964 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3, xã Măng Tố

26 Trương Thái Lan 06/10/1960 Trưởng thôn 2, xã Măng Tố

27 Nguyễn Đức Linh 07/01/1983 Văn phòng -Tuyên giáo - Dân vận xã Măng Tố

28 Đặng Văn Quang 20/06/1964 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 3, xã Măng Tố

29 Chu Thị Hoài Thương 27/9/1988 Trưởng thôn 6, xã Măng Tố

30 Lê Văn Tính 05/11/1980 Trưởng thôn 1, xã Măng Tố

31 Trần Mi Ni Tốp 27/9/1981 Công an viên thôn 6, xã Măng Tố

32 Lâm Văn Vinh 06/06/1966 Trưởng thôn 8, xã Măng Tố

33 Trần Văn Chiến 02/02/1962 Trưởng thôn 1, xã Bắc Ruộng

34 Nguyễn Đức Hải 04/5/1984 Trưởng thôn 4, xã Bắc Ruộng

35 Nguyễn Thị Luyến 06/9/1985 Làm nông thôn 4, xã Bắc Ruộng

36 Hoàng Thị Hằng Nga 19/5/1959 Bí thư Chi bộ 3, xã Bắc Ruộng

37 Phan Hồng Sơn 10/6/1975 Trưởng thôn 3, xã Bắc Ruộng

38 Phạm Văn Tám 05/05/1970 Phó Trưởng thôn 1, xã Bắc Ruộng

39 Nguyễn Xuân Tiềm 08/9/1979 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, xã Bắc Ruộng

40 Đỗ Văn Bốn 01/8/1959 Bí thư Chi bộ thôn 6, xã Huy Khiêm

41 Nguyễn Thị Kiều Chinh 08/02/1985 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ, xã Huy Khiêm

42 Nguyễn Thị Bảo Dung 15/9/1984 Phó Chủ tịch HĐND, xã Huy Khiêm

43 Lê Văn Dưỡng 04/10/1955 Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Huy Khiêm

Ủy ban nhân dân xã Măng Tố: 11 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Bắc Ruộng: 07 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Huy Khiêm: 09 đ/c



Ghi chúNữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

44 Nguyễn Ngọc Huỳnh 13/01/1969 Trưởng thôn 5, xã Huy Khiêm

45 Trần Đăng Lâm 10/11/1968 Trưởng thôn 3, xã Huy Khiêm

46 Nguyễn Ngọc Tấn 20/9/1960 Trưởng thôn 4, xã Huy Khiêm

47 Đồng Văn Thái 20/3/1960 Trưởng thôn 1, xã Huy Khiêm

48 Phan Thị Thôi 18/12/1970 Chi hội Phụ nữ thôn 4, xã Huy Khiêm

49 Nguyễn Thị Diện 30/9/1976 Trưởng Ban công Mặt trận thôn 2, xã Đồng Kho

50 Trần Văn Hòa 12/01/1983 Phó Chủ tịch UBMTTQVN, xã Đồng Kho

51 Lê Thị Huệ 10/9/1986
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, xã 

Đồng Kho

52 Vương Trọng Nguyên 07/5/1989 Trưởng thôn 5, xã Đồng Kho

53 Nguyễn Xuân Phúc 09/10/1990 Trưởng thôn 4, xã Đồng Kho

54 Nguyễn Văn Phương 20/5/1966 Trưởng thôn 1, xã Đồng Kho

55 Nguyễn Xuân Toản 30/3/1971 Trưởng thôn 2, xã Đồng Kho

56 Lê Tư 14/11/1978 Trưởng thôn 3, xã Đồng Kho

57 Nguyễn Đình Nam 01/01/1967 Trưởng thôn Đa Mi, xã La Ngâu

58 Nguyễn Thị Thủy 01/01/1965 Trưởng bản 3, xã La Ngâu

59 Lương Cao Trí 17/01/1968 Phó Chủ tịch UBMTTQVN, xã La Ngâu

60 Nguyễn Văn Bình 14/03/1982 Trưởng thôn 4, xã Đức Bình

61 Đỗ Quang Dũng 02/11/1969 Trưởng thôn 3, xã Đức Bình

62 Hứa Anh Duy 21/12/1984 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 3, xã Đức Bình

63 Hồ Thị Hằng 21/01/1985 Phó Chủ tịch UBMTTQVN, xã Đức Bình

64 Trần Ngọc Hiếu 15/12/1967 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 1, xã Đức Bình

65 Thị Kim Linh 08/3/1983 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 4, xã Đức Bình

66 Lê Ngọc Phúng 02/6/1988 Trưởng thôn 1, xã Đức Bình

Ủy ban nhân dân xã La Ngâu: 03 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Đức Bình: 09 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Đồng Kho: 08 đ/c



Ghi chúNữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

67 Võ Tuyên 10/10/1968 Trưởng thôn 2, xã Đức Bình

68 Phan Thị Ngọc Yến 25/10/1992 Văn phòng - Tuyên giáo - Dân vận xã Đức Bình

69 Lê Văn An 20/3/1970 Trưởng thôn Hòa Thuận, xã Đức Thuận

70 Hà Huy Bình 01/8/1960 Trưởng thôn Đồi Giang xã Đức Thuận

71 Hồ Thị Mỹ Đức 10/10/1987
Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn Đồi Giang, xã 

Đức Thuận

72 Nguyễn Thị Thanh Hoa 02/12/1970 Chi hội Phụ nữ thôn Quảng Thuận, xã Đức Thuận

73 Man Mu 10/9/1969 Bí thư Chi bộ thôn Đồng Me, xã Đức Thuận

74 Trần Thị Nốt 19/02/1999 Phó Trưởng thôn Đồng Me, xã Đức Thuận

75 Nguyễn Văn Phẩm 25/8/1979 Trưởng thôn Đồng Me, xã Đức Thuận

76 Tạ Văn Phương 10/6/1968
Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Phú Thuận, xã 

Đức Thuận

77 Lê Ngọc Thanh 08/08/1959 Trưởng thôn Phú Thuận, xã Đức Thuận

78 Trần Văn Thanh 20/7/1970 Đại biểu HĐND thôn Đồi Giang, xã Đức Thuận

79 Nguyễn Thị Thành 18/8/1961
Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hòa Thuận, xã 

Đức Thuận

80 Lê Văn Thi 05/05/1966 Trưởng thôn Bàu Chim, xã Đức Thuận

81 Trần Xuân Trang 10/02/1969 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Đức Thuận

82 Nguyễn Văn Dũng 01/01/1967 Trưởng khu phố Trà Cụ, thị trấn Lạc Tánh

83 Huỳnh Văn Hiến 06/8/1954 Bí thư Chi bộ khu phố Lạc Tín, thị trấn Lạc Tánh

84 Hoàng Thị Ngọc Lệ 29/3/1984 Văn phòng - Tuyên giáo - Dân vận, thị trấn Lạc Tánh

85 Trương Viết Lý 10/10/1966 Trưởng khu phố Lạc Hóa 2, thị trấn Lạc Tánh

86 Nguyễn Xuân Năm 15/12/1973 Trưởng khu phố Lạc Hưng 1, thị trấn Lạc Tánh

87 Nông Thị Nghĩa 02/7/1959 Trưởng khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh

88 Thông Phi 20/6/1962 Bí thư Chi bộ khu phố Chăm, thị trấn Lạc Tánh

89 Võ Sáu 02/3/1957
Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khu phố Lạc Hóa 1 

thị trấn Lạc Tánh

Ủy ban nhân dân xã Đức Thuận: 13 đ/c

Ủy ban nhân dân thị trấn Lạc Tánh: 13 đ/c



Ghi chúNữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

90 Nguyễn Văn Sơn 16/01/1966 Trưởng khu phố Lạc Thuận, thị trấn Lạc Tánh

91 Võ Văn Thành 28/8/1959 Trưởng khu phố Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh

92 Nguyễn Văn Tường 20/12/1985 Tổ chức - Kiểm tra, thị trấn Lạc Tánh

93 Lê Thị Tuyển 27/9/1969
Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng, thị trấn Lạc 

Tánh

94 Ngô Thanh Vân 09/4/1973 Trưởng khu phố Lạc Hưng 2, thị trấn Lạc Tánh

95 Bùi Anh Cấp 20/10/1960 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 7, xã Gia An

96 Bủi Văn Cường 12/02/1970 Phó Bí thư Chi bộ thôn 8, xã Gia An

97 Lê Văn Hòa 26/7/1987
Tổ chức - Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư chi bộ thôn 3, xã 

Gia An

98 Lâm Thành Khoa 14/3/1970 Trưởng thôn 3, xã Gia An

99 Nguyễn Thị Lài 03/5/1985 Phó Chủ tịch Hội Nông dân, xã Gia An

100 Phạm Thị Hồng Liên 20/6/1982 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn 6, xã Gia An

101 Đinh Hoàng Lĩnh 25/4/1988 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, xã Gia An

102 Nguyễn Thị Mến 16/7/1989 Nông - Lâm - Ngư - Diêm nghiệp, xã Gia An

103 Trần Ngọc Minh 20/10/1976 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 5, xã Gia An

104 Nguyễn Thị Thanh Nga 10/02/1981 Tu sĩ chùa Quảng Chánh, xã Gia An

105 Nguyễn Văn Triêm 08/3/1967 Trưởng thôn 1, xã Gia An

106 Lê Chí Vinh 04/8/1971 Trưởng thôn 6, xã Gia An

107 Nguyễn Văn Chiến 30/8/1958 Thôn trưởng thôn 4, xã Gia Huynh

108 Nguyễn Phương Hòa 26/8/1967 Bí thư Chi bộ thôn 3, xã Gia Huynh

109 Huỳnh Công Hoàng 10/8/1973 Bí thư chi bộ thôn 2, xã Gia Huynh

110 Nguyễn Thị Huệ 01/3/1983 Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Gia Huynh

111 Nguyễn Văn Lân 16/9/1962 Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Gia Huynh

112 Huỳnh Văn Sanh 12/10/1987 Thôn trưởng thôn 2 xã ,Gia Huynh

Ủy ban nhân dân xã Gia Huynh: 09 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Gia An: 12 đ/c



Ghi chúNữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

113 Phan Hoài Tâm 09/6/1976 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 1, xã Gia Huynh

114 Nguyễn Đức Thọ 30/7/1973 Thôn trưởng thôn 3, xã Gia Huynh

115 Lâm Văn Tuấn 05/5/1966 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 2, xã Gia Huynh

116 Trần Thị Dung 01/01/1975 Trưởng thôn 2, xã Suối Kiết

117 Nguyễn Thị Lệ Duyên 21/01/1982 Tổ chức - Kiểm tra Đảng ủy xã Suối Kiết

118 Phan Thanh Hưng 17/10/1964 Trưởng thôn 1, xã Suối Kiết

119 Nguyễn Văn Phú 26/10/1973 Trưởng thôn 4, xã Suối Kiết

120 Bùi Minh Tâm 09/02/1982 Trưởng thôn Suối sâu, xã Suối Kiết

121 Nguyễn Thông 07/5/1990 Trưởng thôn 3, xã Suối Kiết

Ủy ban nhân dân xã Suối Kiết: 06 đ/c

Tổng cộng: 121 học viên


